[bookmark: _GoBack]THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA 
I. Thông tin chung:
1.1. Tên đề tài: "Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030"
1.2. Mã số: KX 01.17/16-20
1.3. Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2019
1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 
1.6. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Đông Phong.
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
	TT
	Họ và tên

	Chức danh 
khoa học
	Tổ chức công tác hiện nay

	1.
	Nguyễn Đông Phong
	GS.TS.
	ĐH Kinh tế TP.HCM

	2.
	Phan Thị Bích Nguyệt
	PGS.TS.
	ĐH Kinh tế TP.HCM

	3.
	Đỗ Thị Kim Hảo
	PGS.TS.
	Học viện Ngân hàng

	4.
	Nguyễn Khắc Quốc Bảo
	PGS.TS.
	ĐH Kinh tế TP.HCM

	5.
	Vương Đức Hoàng Quân
	PGS.TS.
	Viện Kinh tế Phát triển TP.HCM

	6.
	Kenichi Ohno
	TS
	Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF)

	7.
	Trần Thị Hải Lý
	PGS.TS.
	ĐH Kinh tế TP.HCM

	8.
	Đào Ngọc Tiến
	PGS.TS.
	Trường ĐH Ngoại thương

	9.
	Phùng Đức Nam
	TS
	ĐH Kinh tế TP.HCM

	10
	Bùi Quang Hùng
	TS
	ĐH Kinh tế TP.HCM



II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:	
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2019.
2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
3.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:
·  01 báo cáo tổng hợp;
·  01 báo cáo tóm tắt;
·  01 báo cáo kiến nghị;
·  01 sách chuyên khảo;
·  07 bài báo khoa học trong nước;
·  02 bài báo quốc tế.
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao: 
- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Bản thảo sách chuyên khảo “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam thời kỳ đến năm 2030”.
	Từ năm 2020
	- Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Chính phủ: Ban Kinh tế Trung ương; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Lý luận Trung ương; Văn Phòng Trung ương Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu: Các thư viện ở Trung ương, Thư viện quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

	2
	Tài liệu giảng dạy
	Từ năm 2020
	- Các thư viện ở Trung ương, Thư viện quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.



- Danh mục sản phẩm khoa học đã được chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
	Từ tháng 8/ 2019
	- Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Chính phủ: Ban Kinh tế Trung ương; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Lý luận Trung ương; Văn Phòng Trung ương Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu: Các thư viện ở Trung ương, Thư viện quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

	2
	Báo cáo tóm tắt            đề tài
	
	

	3
	Báo cáo kiến nghị đề tài
	
	


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
· Thứ nhất, về mặt lý luận, việc nghiên cứu chủ đề này sẽ cung cấp khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tiến trình tăng trưởng kinh tế; xem xét điều gì phân biệt tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các hình thức tăng trưởng khác. Công trình nghiên cứu này làm sáng tỏ vấn đề xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Innovation)  phù hợp đồng thời hoàn thiện lý luận quan điểm, giải pháp cho mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bảo đảm sự cân đối giữa tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới sự gia tăng đột phá của nền kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình phát triển hội nhập của quốc gia.
· Thứ hai, về thực tiễn, việc làm sáng tỏ thực trạng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong những năm gần đây; đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến quá trình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam; phân tích, đánh giá các rào cản thuộc về hệ thống luật pháp, chính sách tác động tới việc lựa chọn mô hình, đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
· Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài sẽ đề xuất mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học kinh tế và đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên cơ sở đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước đồng thời thu hút, sử dụng chất xám, thành tựu, kết quả của các nước có nền khoa học và công nghệ phát triển để đi tắt đón đầu cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, theo chiều sâu.
3.4 Về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.4.1. Hiệu quả kinh tế
· Việc thực hiện đề tài sẽ huy động một lực lượng lớn cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tham gia nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu đề tài sẽ góp phần quan trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là các cán bộ, giảng viên trẻ của Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
· Thông qua quá trình nghiên cứu, các vấn đề lý luận có liên quan và khảo sát thực tiễn, năng lực nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài của Truờng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minhsẽ được nâng lên đáng kể, góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
· Đề tài tham gia đào tạo 06 học viên cao học và 02 nghiên cứu sinh.
· Một số nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân Hàng  …sẽ được huy động để tham gia đề tài. 
3.4.2. Hiệu quả xã hội
· Đề tài làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của mô hình kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Innovation) của Việt Nam trên kinh tế Việt Nam. 
· Nội dung của đề tài góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu và ứng dụng lý về các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn, xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.Kết quả của đề tài là luận cứ khoa học có giá trị để Đảng, Quốc hội và Chính phủ xây dựng các chính sách, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. 
· Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ này, Ban chủ nhiệm đề tài đã gửi bản thảo thuyết minh đề tài đến các cơ quan để xin ký kiến đóng góp vào bản Thuyết minh: Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Các cơ quan này đã xác nhận cam kết sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu nếu đề tài nếu được Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển chọn; các cơ quan này cũng đã khẳng định nếu đề tài được nghiên cứu tốt, sẽ tạo cơ sở khoa học để nghiên cứu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ để điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách phù hợp đáp ứng yêu cẩu cấp bách cho hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 (có văn bản xác nhận kèm theo).
· Đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho các viện nghiên cứu, các trường đại học trong việc nghiên cứu, tư vấn hoạch định chính sách và đề xuất các chính sách kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	|_|

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	|_|


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	- Xuất sắc                                  	|_|  
	- Đạt                      		       	
	- Không đạt                                	|_|
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ạ


i h


ọ
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à


ng


 


4.


 


Nguy


?


n Kh


?


c Qu


?


c B


?


o


 


PGS.TS.


 


ĐH Kinh t


ế
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ế


 


TP.HCM


 


 


II. Th


?


i gian, đ


?


a đi


?


m d


?


 ki


?


n t


?


 ch


?


c đánh 


giá, nghi


?


m thu:


 


 


2.1


 


Th


?


i gian d


?


 ki


?


n: Tháng 12 năm 2019.


 


2.2 Đ


?


a đi


?


m: t


?


i B


?


 Khoa h


?


c và Công ngh


?


.


 




THÔNG TIN CHI TI ? T V ?  NHI ? M V ?  KH&CN C ? P QU ? C GIA    I. Thông tin chung :   1 .1. Tên đ ?  tài:  " N ghiên c ? u mô hình t ăng trư ? ng kinh t ?  d ? a trên khoa h ? c,  công ngh ?  và đ ? i m ? i sáng t ? o (innovation) c ? a Vi ? t Nam th ? i k ?  đ ? n năm 2030 "   1.2. M ã s ? :  KX  01.17/16 - 20   1.3. Kinh phí th ? c hi ? n:   2. 90 0 tri ? u đ ? ng   -   Trong đó, kinh phí t ?  ngân sách SNKH:   2. 90 0   tri ? u đ ? ng.   -   Kinh phí t ?  ngu ? n khác:   0  tri ? u đ ? ng.   1.4  Th ? i gian th ? c hi ? n:   24 tháng, t ?  tháng 9/2017 đ ? n tháng 8/201 9   1.5  T ?  ch ? c ch ?  trì: Tr ư ờ ng  Đ ạ i h ọ c Kinh t ế   TP.HCM.     1. 6 . Ch ?  nhi ? m đ ?  tài: GS. TS.  Nguy ? n Đông Phong .   1 . 7 .  Các thành viên chính tham gia th ? c hi ? n đ ?  tài:  

TT  H ?  và tên    Ch ? c danh    khoa h ? c  T ?  ch ? c công tác hi ? n nay  

1.  Nguy ? n Đông Phong  GS.TS.  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  

2.  Phan Th ?   Bích Nguy ? t  PGS.TS.  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  

3.  Đ ?  Th ?  Kim H ? o  PGS.TS.  H ọ c vi ệ n Ngân h à ng  

4.  Nguy ? n Kh ? c Qu ? c B ? o  PGS.TS.  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  

5.  Vương Đ ? c Hoàng Quân  PGS.TS.  Vi ệ n Kinh t ế   Ph á t tri ể n TP.HCM  

6.  Kenichi Ohno  TS  Di ễ n đ à n ph á t  tri ể n Vi ệ t Nam (VDF)  

7.  Tr ? n Th ?  H ? i Lý  PGS.TS.  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  

8.  Đào Ng ? c Ti ? n  PGS.TS.  Trư ờ ng ĐH Ngo ạ i thương  

9.  Phùng Đ ? c Nam  TS  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  

10  Bùi Quang Hùng  TS  ĐH Kinh t ế   TP.HCM  
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